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STT Tên sản phẩm 
Số 

lượng 

Đơn giá 

(đồng/kg) 

Thành tiền 

(đồng) 

I 
Yến sào thành phẩm 

sau sơ chế 
665,03   37.265.010.814 

1 Yến huyết 5  189.146.127  945.730.635 

2 Yến hồng 17,93  124.523.500  2.232.706.355 

3 Yến quang 137,57    73.704.450  10.139.521.187 

4 Yến thiên 51,91    65.035.806  3.376.008.689 

5 Yến bài 64,49    58.223.150  3.754.810.944 

6 Yến mảnh 132,46    54.184.550  7.177.285.493 

7 Yến muối vàng 94,39    52.165.250  4.923.877.948 

8 Yến vụn 76,06    37.748.720  2.871.167.643 

9 Yến địa 33,07    25.992.664  859.577.398 

10 Yến vụn nhỏ chân 52,15    18.874.871  984.324.523 

II 
Yến sào thành phẩm 

sau tinh chế 
248,385     35.071.000  8.711.110.335 

 Tổng cộng        45.976.121.149 

Tổng giá khởi điểm làm tròn: 45.980.000.000 đồng. 
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